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Quy định đặc biệt dành cho người được bảo hiểm đang theo học “MARUGAKU”
   Nếu bạn được công nhận là đang sống ở một thành phố hoặc thị trấn khác vì mục đích học tập, bạn sẽ được ghi danh vào Bảo hiểm Y 
tế Quốc gia Thành phố Kawasaki của hộ gia đình người giám hộ hợp pháp của bạn sau khi được thông báo. Nếu bạn muốn sử dụng hệ 
thống này, vui lòng thông báo cho Bộ phận Bảo hiểm và Lương hưu của văn phòng phường của bạn.

Xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế quốc gia và thông báo thông tin đủ điều kiện

    Nếu bạn đã đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc gia và có Thẻ Bảo hiểm Y tế My Number (thẻ My Number đã đăng ký để sử dụng làm thẻ 
bảo hiểm y tế), bạn sẽ được gửi "Thông báo về Thông tin đủ điều kiện" qua thư. Nếu bạn không có Thẻ Bảo hiểm Y tế My Number, bạn 
sẽ được gửi "Thư Xác nhận đủ điều kiện" qua thư.
    Những tài liệu này cho phép bạn xác minh thông tin đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia của mình, vì vậy hãy xử lý chúng 
cẩn thận và không làm mất hoặc làm hỏng chúng. Trong tương lai, hãy nhớ mang theo thẻ Bảo hiểm Y tế My Number hoặc giấy chứng 
nhận đủ điều kiện khi đến cơ sở y tế.
*Xin lưu ý rằng việc chỉ cung cấp "Thông báo về thông tin đủ điều kiện" sẽ không giúp bạn nhận được dịch vụ điều trị y tế được bảo

hiểm chi trả.
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①Khi bạn nhận được thông báo thông tin đủ điều kiện hoặc thư xác nhận đủ điều kiện, vui lòng kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không
có sai sót nào trong tên của bạn, v.v. Giới hạn một lần cho mỗi người đăng ký.

② Nếu có bất kỳ sai sót nào về tên hoặc bất kỳ thông tin chi tiết nào khác, hoặc nếu có bất kỳ thay đổi nào, vui lòng thông báo cho
chúng tôi. Nếu bạn tự viết lại thì nó sẽ không hợp lệ.

③Giấy chứng nhận xác nhận trình độ sẽ không còn hiệu lực khi đã hết hạn. Nếu bạn là công dân nước ngoài có ngày hiệu lực là ngày
sau ngày hết hạn lưu trú và bạn muốn tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện, bạn phải hoàn tất thủ tục gia hạn tình trạng cư

    trú tại Cục Di trú Khu vực và sau đó nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện qua đường bưu điện từ văn phòng phường nơi bạn sinh
sống.

④ Nếu bạn cho người khác mượn chứng chỉ trình độ chuyên môn của mình hoặc sử dụng chứng chỉ trình độ chuyên môn của người
khác, bạn sẽ bị pháp luật xử lý.

⑤ Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hết hạn vào cuối tháng 7 (trừ những trường hợp thời hạn lưu trú hết hạn vào ngày hôm sau), do đó,
giấy này sẽ được gia hạn vào tháng 8 hàng năm. Về nguyên tắc, Thư xác nhận đủ điều kiện mới sẽ được gửi qua thư bảo đảm vào
cuối tháng 7. Nếu bạn muốn nhận được xác nhận đủ điều kiện qua thư đã đăng ký khi gia hạn bảo hiểm từ năm tiếp theo trở đi, vui
lòng nộp đơn đến Trung tâm cuộc gọi bảo hiểm thành phố Kawasaki (044 200 0783).

*Vì thư xác nhận đủ điều kiện sẽ được gửi đến từng hộ gia đình nên bạn không thể chọn giữa dịch vụ gửi thư bảo đảm hoặc dịch vụ gửi
thư bảo đảm thông thường cho từng cá nhân.

*Bạn chỉ có thể chọn phương thức gửi thư khi cập nhật tất cả cùng một lúc.

    Nếu có lý do nào đó khiến bạn tham gia hoặc mất bảo hiểm, vui lòng thông báo cho văn phòng phường của bạn trong vòng 14 ngày 
kể từ ngày xảy ra sự việc. (Vui lòng xem trang Ⅳ- 19 để biết địa điểm báo cáo và những yêu cầu cần thiết khi báo cáo.) Xin lưu ý rằng 
không thể báo cáo về việc tham gia và mất mát trước ngày xảy ra. Ngoài ra, nếu bạn tham gia Hệ thống chăm sóc y tế dành cho người 
cao tuổi vì đã 75 tuổi, bạn không cần phải nộp thông báo.
    Ngay cả khi bạn gửi thông báo đăng ký thành viên muộn, ngày tham gia vẫn sẽ là ngày hiển thị ở trang trước. Phí bảo hiểm sẽ được 
tính từ tháng bạn tham gia, vì vậy bạn phải thanh toán theo hình thức hồi tố.
Nếu bạn đến cơ sở y tế trước khi nộp thông báo nhập học, bạn sẽ phải tự thanh toán mọi chi phí y tế, trừ khi việc nộp thông báo chậm 
trễ là không thể tránh khỏi.
    Nếu bạn đăng ký một chương trình bảo hiểm y tế mới, vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục hủy tư cách tham gia Bảo hiểm Y tế 
Quốc gia. Khi thực hiện, vui lòng đảm bảo trả lại bất kỳ giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện, v.v. đã cấp 
trước đó.
    Xin lưu ý rằng nếu bạn đến cơ sở y tế bằng giấy chứng nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện sau khi mất 
quyền lợi, bạn sẽ phải hoàn trả chi phí y tế sau đó.

×2.63%

×2.71%

8.13% ×42,822

×15,165

×15,165

240,000

2023
2024









 



















 





M

  

 



2023


  

  
















 



   

 

 



3

    

       

    
  



      
  

295,000

545,000

2018
2025

    Trên góc độ giảm gánh nặng cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ, hỗ trợ sự phát triển của thế hệ sau, có chế độ giảm phí bảo hiểm 
tương đương thời gian trước và sau khi sinh con cho người tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia khi sinh con.

Tháng có thể giảm 3 tháng trước 2 tháng trước 1 tháng trước Sau 1 tháng

Mang thai đơn

Mang thai nhiều lần

* Trong trường hợp phí bảo hiểm cho năm tài chính 2023, chỉ có phí bảo hiểm tương ứng với giai đoạn từ tháng 01 năm 2024 trở
đi mới được giảm. Tổng số tiền của thu nhập bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người cho giai đoạn trước và sau
khi sinh con đối với bảo hiểm y tế quốc gia.

* Người đăng ký sinh con là số tiền phí bảo hiểm của hộ gia đình.
Số tiền sẽ được giảm khỏi số tiền hàng năm. Phí bảo hiểm cho giai đoạn trước khi sinh và sau khi sinh không nhất thiết phải bằng
không.

Giảm phí bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm thai sản (phải thông báo).



Sau 2 tháng Sau 3 tháng

Tháng dự kiến   sinh

Tháng dự kiến   sinh







 



 



 

           

    


    
           

      

      “   ”  

  
    
            

 



 

       

     

       

 “     ”


 



  
   



Cửa sổ thông báo

Những gì bạn cần nộp

Người đủ điều kiện

Reduction Details 

Notification acceptance

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường
○ Thẻ căn cước của người được bảo hiểm, thư xác nhận đủ điều kiện, thông báo thông tin đủ điều kiện, v.v.
○ Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em, v.v. (hiển thị ngày dự sinh và tình trạng mang thai)
*Trong trường hợp khai báo sau khi sinh, phải có giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác xác nhận mối quan hệ cha mẹ - con giữa 
người tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia và trẻ.
Người đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc gia có kế hoạch sinh con hoặc đã sinh con vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2023.
*Được bảo hiểm là những ca sinh sau 85 ngày (4 tháng) của thai kỳ. (Điều này bao gồm thai chết lưu, sảy thai, sinh non và phá thai.)
Đối với những người mang thai đơn: Số tiền thu nhập và cân bằng trong bốn tháng kể từ tháng trước tháng (dự kiến) sinh con sẽ 
bị giảm.
Mang thai đôi: Giảm số tiền thu nhập bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người trong 6 tháng kể từ 3 tháng trước 
tháng (dự kiến) sinh con.

period 
Có thể thông báo trước 6 tháng so với ngày dự sinh. *Cũng có thể 
thông báo sau khi sinh.

2024 2023

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

31/12/2023(*)

31/12/2023(*)

2024



Để được hưởng các chế độ trợ cấp giảm, thu nhập của tất cả thành viên NHI trong hộ gia đình phải được xác minh.
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











           

               

    

    


 

    
     

   



     





    
         
         

      
       



 



    







  




    







     
         













  



    







     




    

   
       



         
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    Xin lưu ý rằng việc giảm giá và miễn trừ sẽ không áp dụng cho các khoản phí bảo hiểm đã quá hạn hoặc đã được thanh toán tại thời 
điểm nộp đơn (trừ các khoản giảm giá và miễn trừ do thiên tai và hạn chế quyền lợi).

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

    Nếu một hộ gia đình giả định muốn một người được bảo hiểm NHI trở thành chủ hộ (người trả tiền) cho mục đích NHI, điều này có 
thể được thay đổi nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm. Vui lòng hoàn tất thủ tục tại 
Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của văn phòng phường của bạn.

 
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





    

Nếu bạn thuộc nhóm này, vui lòng thông báo cho Ban Bảo hiểm Y tế và Lương hưu tại văn phòng phường của bạn trong vòng 14 
ngày.

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

1/7/20242022 30/6/2022



Về phí bảo hiểm y tế quốc gia, thời hạn tính phí bảo hiểm có giới hạn là hai năm, do đó không thể xác định hoặc thay đổi sau hai năm 
kể từ ngày sau ngày thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên của năm đó (thời hạn thanh toán theo quy định).
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[Trang web tiếp nhận thanh toán trực tuyến của Kawasaki City]
https://koukin-koufuri.jp/kawasaki_city/
GPFKWS01010Action_ doInit.action?tax_fee=0040 
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











Ngân hàng 
PayPay
Ngân hàng 
Rakuten
Ngân hàng 
AEON

    Theo nguyên tắc chung, chúng tôi yêu cầu bạn thanh toán bằng cách ghi nợ trực tiếp. Chúng tôi có thể gửi thông tin cho bạn qua 
bưu thiếp, tin nhắn SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn) hoặc điện thoại. Phí bảo hiểm có thể được thanh toán bằng cách chuyển khoản tự 
động từ tài khoản của bạn tại tổ chức tài chính mà bạn lựa chọn.



Sumitomo Mitsui
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(Trách nhiệm của người trả tiền)

2024

Để biết thông tin mới nhất về các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện có và hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng, 
vui lòng xem trang web của Thành phố Kawasaki bên dưới ("Thanh toán phí bảo hiểm y tế quốc gia của Thành phố Kawasaki 
bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt") hoặc trang web của từng công ty.


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 

(1) Nếu thời hạn nộp tiền bảo hiểm y tế quốc gia đã quá hạn
Các hộ gia đình đã quá hạn nộp thuế sẽ nhận được thông báo qua điện thoại từ một công ty tư nhân và cũng sẽ được gửi thư nhắc

nhở theo quy định của pháp luật.
Hệ thống cũng sẽ bắt đầu tính phí trả chậm tùy thuộc vào số tiền và số ngày trả chậm.
Ngoài ra, bạn có thể phải chịu những hạn chế như không được cấp giấy chứng nhận áp dụng mức giới hạn chăm sóc y tế chi phí cao và 
không được sử dụng một số chương trình chăm sóc sức khỏe.
(2) Khi một lá thư yêu cầu được ban hành

Như đã đề cập ở trên, các hộ gia đình nhận được thư yêu cầu sẽ được một công ty tư nhân liên hệ qua điện thoại để thông báo về việc
thanh toán. Ngoài ra, một vị khách (một công ty tư nhân được thành phố Kawasaki ủy quyền) có thể đến nhà bạn để thu (nhận) phí 
bảo hiểm.
(3) Nếu bạn không đóng phí bảo hiểm trong hơn một năm mà không có lý do đặc biệt

Bạn sẽ phải trả các chi phí y tế đặc biệt và phải tự thanh toán toàn bộ chi phí y tế khi đến cơ sở y tế.
Sau đó, bạn có thể nộp đơn xin hoàn lại chi phí y tế đã thanh toán, ngoại trừ phần mà thông thường bạn phải chịu trách nhiệm thanh 
toán.
(4) Nếu bạn không đóng phí bảo hiểm trong một năm sáu tháng trở lên mà không có lý do đặc biệt nào

Quyền lợi bảo hiểm có thể bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần. Trong một số trường hợp, các khoản trợ cấp bảo hiểm bị khấu trừ có
thể được sử dụng để trả lại các khoản phí bảo hiểm chưa thanh toán.
(5) Điều tra và tịch thu tài sản

Nếu bạn tiếp tục chậm đóng phí bảo hiểm mà không có lý do đặc biệt nào, chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra tài sản của bạn. Các cuộc
điều tra sẽ được tiến hành với các ngân hàng, người sử dụng lao động, cơ quan chính phủ, v.v. liên quan đến các khoản phải thu (tiền 
gửi, bảo hiểm nhân thọ, tiền lương, các khoản phải thu, bồi thường, v.v.) và liệu người đó có sở hữu bất động sản hay không. Quyền sở 
hữu tài sản được phát hiện
Trong những trường hợp như vậy, tài sản sẽ bị tịch thu để thu hồi theo quy định của pháp luật.

*1 Đối với những người có sinh nhật vào ngày 1, mức giảm giá sẽ được áp dụng từ tháng sinh của họ. Đối với tất cả những người khác,
mức giảm giá sẽ được áp dụng từ tháng sau tháng sinh của họ.

*2 Để biết thông tin về những người có thu nhập ở mức lao động, vui lòng xem trang tiếp theo.

    Tỷ lệ tự thanh toán cho những người từ 70 đến 74 tuổi được đánh giá lại vào tháng 7 hàng năm dựa trên tình hình thu nhập của năm 
trước và được cập nhật vào tháng 8.
Mức đồng chi trả tại các cơ sở y tế, v.v. là 20% chi phí y tế, nhưng đối với những người có thu nhập ở mức lao động (※1) thì là 30%. 
Nếu số tiền đồng thanh toán vượt quá số tiền đồng thanh toán tối đa, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền không vượt quá số tiền 
đồng thanh toán tối đa. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem "Chi phí chăm sóc y tế cao" bên dưới.
Sai.


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Người có thu nhập ở mức lao động đang làm việc là gì?
Những người đáp ứng một số tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có thành viên Bảo hiểm Y tế Quốc gia từ 70 đến 74 tuổi với thu 
nhập chịu thuế cư trú từ 1,45 triệu yên trở lên trong cùng một hộ gia đình, sẽ được coi là có thu nhập tương đương với thu nhập 
của người lao động đang làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn có thu nhập tương đương với người lao động nhưng không đạt mức thu 
nhập chuẩn 
(※  3), bạn có thể nộp đơn lên phòng bảo hiểm y tế và lương hưu tại phường nơi bạn cư trú để được đánh giá lại mức gánh nặng, 
theo
đó bạn sẽ phải chịu 20% phí bảo hiểm. ("Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia và Thẻ người hưởng lợi cao tuổi" "Điều kiện

Nếu tỷ lệ đồng thanh toán được ghi trên "Thư xác nhận" của bạn là "20%", bạn không cần phải nộp đơn. )
Mức thu nhập chịu thuế cư trú là bao nhiêu?
Đây là số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ thu nhập theo Đạo luật Thuế địa phương từ số tiền thu nhập (số tiền cơ sở tính thuế trên 
thông báo nộp thuế cư trú). Ngoài ra, nếu chủ hộ là người tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia từ 70 đến 74 tuổi và có các thành viên 
khác trong cùng hộ gia đình có tổng thu nhập (tỷ lệ đồng chi trả cho điều trị y tế từ tháng 8 năm 2021 trở đi)
Trong quyết định, nếu tổng thu nhập bao gồm thu nhập từ tiền lương, nếu có người tham gia chế độ Bảo hiểm Y tế Quốc gia dưới 
19 tuổi có tổng thu nhập là 380.000 yên trở xuống (tính bằng cách trừ 100.000 yên khỏi số tiền thu nhập từ tiền lương), thì tính như 
sau: (1) Số người tham gia chế độ Bảo hiểm Y tế Quốc gia dưới 16 tuổi × 330.000 yên; (2) Số người tham gia từ 16 tuổi trở lên

Số tiền này được tính bằng cách trừ đi tổng số tiền 120.000 yên nhân với số người tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia dưới 19 tuổi.

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

○ Mẫu đơn đăng ký có điền đầy đủ thông tin cần thiết  ○ Giấy chứng nhận bảo hiểm (xác nhận trình độ,
v.v.)
○Biên lai thanh toán cho các cơ sở y tế, v.v. (đối với những cơ sở được chứng nhận tài trợ công, v.v.)
○ Bản sao của tổ chức tài chính chuyển tiền, số tài khoản, v.v. (mang tên chủ hộ)
○Giấy tờ chứng minh số CMND của chủ hộ và người liên quan

Những người từ 70 đến 74 tuổi (Đối với những người có sinh nhật vào ngày 1, quyền lợi sẽ được áp dụng từ tháng sinh của họ. Đối 
với những người khác, quyền lợi sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo sau tháng sinh của họ.)
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Điều này áp dụng khi thu nhập của tất cả các thành viên trong hộ gia đình là 0 yên và hộ gia đình được miễn thuế cư trú và khấu 
trừ lương hưu công cộng được tính là 800.000 yên (khi hộ gia đình được miễn thuế cư trú và khấu trừ lương hưu công cộng được 
tính là 800.000 yên và nếu tổng số tiền thu nhập bao gồm thu nhập lương, thì 100.000 yên được khấu trừ khỏi số tiền thu nhập 
lương sau khi khấu trừ thu nhập lương).
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(5) Đồng thanh toán cho người dưới 70 tuổi
Nếu bạn dưới 70 tuổi và đã nhận được giấy chứng nhận áp dụng hạn mức hoặc giấy chứng nhận áp dụng hạn mức và giảm đồng

thanh toán tiêu chuẩn trước và xuất trình cùng với thẻ bảo hiểm (xác nhận đủ điều kiện, v.v.) tại quầy của cơ sở y tế, v.v., khoản thanh 
toán hàng tháng của bạn tại một cơ sở y tế, v.v. sẽ được liệt kê trong Bảng B nêu trên.
Số tiền này sẽ được tính theo hạn mức tự thanh toán. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo hiểm và Lương hưu tại 
văn phòng phường của bạn.
(6) Những người bị suy thận mãn tính đang phải chạy thận nhân tạo, những người bị bệnh máu khó đông và những người bị nhiễm
HIV do truyền các chế phẩm máu
     Nếu bạn xuất trình "Giấy chứng nhận điều trị bệnh cụ thể" cho cơ sở y tế, bạn sẽ phải chịu chi phí y tế lên tới 10.000 yên mỗi tháng 
(được bảo hiểm chi trả) cho căn bệnh cụ thể đó. Tuy nhiên, những người dưới 70 tuổi có mức thu nhập nhất định vẫn có thể được điều 
trị lọc máu.Ngoài ra, những hộ gia đình không nộp tờ khai thuế cư trú sẽ phải trả tới 20.000 yên mỗi tháng.

Giấy chứng nhận bảo hiểm (giấy chứng nhận trình độ, v.v.) *
Tài liệu xác minh sự việc này (chẳng hạn như ý kiến   của bác sĩ)
Một tài liệu hiển thị Số của tôi của chủ hộ gia đình và người có liên quan

Cửa sổ ứng dụng Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

*Ngay cả khi bạn có thẻ bảo hiểm y tế My Number, bạn vẫn cần phải nộp đơn xin thẻ mới.


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Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

○Giấy chứng nhận bảo hiểm (giấy chứng nhận đủ điều kiện, v.v.)  ○Bản sao của tổ chức tài chính
chuyển tiền, số tài khoản, v.v. (đối với thanh toán y tế, tên của chủ hộ gia đình; đối với thanh toán 
chăm sóc điều dưỡng, tên của người được bảo hiểm (cá nhân))  ○ Giấy chứng nhận số tiền tự thanh 
toán (dành cho người chuyển từ thành phố, thị trấn, làng xã khác hoặc người chuyển từ bảo hiểm y 
tế khác sang bảo hiểm y tế quốc gia) ○ Giấy tờ chứng minh số CMND của chủ hộ và người liên quan

  
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



   
 

     

     

    

       



     
 

 

   
     

   
    

 
   

     
  

    

          

 
   
 

 

 
    
 

   
 

 

 









 





  

     

      
    

         
  

(Từ ngày 01 tháng 06 năm 2024 trở đi)

(Từ ngày 01 tháng 06 năm 2024 trở đi)

490
230
180
110

490

450

230

140

180

110 110

280

230

180

Phí dành cho bệnh nhân mắc các bệnh khó chữa và bệnh mãn tính đặc thù ở trẻ em là 280 yên. Những bệnh nhân đã nằm viện tại 
bệnh viện tâm thần trong hơn một năm tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 và tiếp tục nằm viện tại cơ sở y tế sau ngày 1 tháng 4 
năm 2016 sẽ phải trả 260 yên.

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

Một tài liệu hiển thị Số của tôi của chủ hộ gia đình và người có liên quan

(*) Ngay cả khi bạn có thẻ bảo hiểm y tế My Number, bạn vẫn cần phải đăng ký bảo hiểm mới nếu thời gian nằm viện của bạn vượt 
     quá 90 ngày.

    Khi bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc khuyết tật nặng sử dụng trạm điều dưỡng thăm khám theo chỉ định của bác sĩ, họ chỉ cần trả phí 
sử dụng, phần còn lại sẽ được Bảo hiểm Y tế Quốc gia chi trả dưới dạng "chi phí y tế thăm khám".
    Khi sử dụng trạm điều dưỡng thăm khám, vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm (thư xác nhận đủ điều kiện, v.v.). Tỷ lệ gánh nặng phí sử 
dụng giống như trong bảng ở trang Ⅳ-9.
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








   

        






       
     
   
         

  









     
   
   
     
  

   
          
     
         

  
        
    







  

     
  

     
    
     
         

  







  
      


   
 

      
    
  
     
         

  









 

     
   
     
         

  












   

        
    

    
    
    

      
      

        
 
       
      
         

  
   
  
      

 

 




















    
 

        
     
    
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          


 

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

Khi bạn không thể mang theo thẻ bảo hiểm 
(giấy chứng nhận đủ điều kiện, v.v.) do đột 
ngột bị bệnh, v.v. và đã thanh toán toàn bộ 
chi phí y tế

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)

Cửa sổ ứng dụng Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)


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

  


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   


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
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

         

 






   

 


   



  



    
    

  
   



  







 
     

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

Tài liệu ghi rõ tên người chịu trách nhiệm chính và người đã khuất, ngày tổ chức tang lễ (biên lai chi phí tang lễ, v.v.)
Thẻ bảo hiểm của người đã khuất (giấy chứng nhận đủ điều kiện, v.v.)*
Bản sao của tổ chức tài chính chuyển tiền, số tài khoản, v.v. (mang tên người tổ chức tang lễ (người chịu trách nhiệm 
chính))
Một cái gì đó có thể xác minh danh tính của người nộp đơn

Bạn cũng có thể nộp đơn trực tuyến.
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017102.html

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)
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Phòng Bảo hiểm và Lương hưu của Văn phòng Phường

(Giấy chứng nhận trình độ, v.v.)



     Phụ nữ mang thai, những người sống ở nước ngoài, những người hiện đang nằm viện trong thời gian dài, những người trong các cơsở 
(viện dưỡng lão đặc biệt dành cho người cao tuổi, các cơ sở được chỉ định (viện dưỡng lão thu phí và các cơ sở khác do Bộ Y tế, Lao động 
và Phúc lợi chỉ định nhưng không phải là cơ sở được chỉ định dựa vào cộng đồng), các cơ sở bảo hiểm chăm sóc dài hạn, cơ sở hỗ trợ cho 
người khuyết tật, v.v.) và những người trong tù không đủ điều kiện để được điều trị.     Nếu bạn rút khỏi Bảo hiểm Y tế Quốc gia Thành p 
hố Kawasaki trong năm tài chính, bạn phải trải qua kỳ kiểm tra sức khỏe do công ty  bảo hiểm y tế của cơ sở mới của bạn tiến hành. 
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
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

 




 



  











 

 



 


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

  



  



   



 




 



  



 

    Điều này áp dụng cho những người tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia từ 35 đến 39 tuổi. Những cá nhân đủ điều kiện sẽ được gửi phiếu 
khám sức khỏe vào khoảng cuối tháng 9. Vui lòng đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế được chỉ định (chi tiết vui lòng xem thông báo kèm 
theo phiếu khám bệnh). Phiếu khám sức khỏe có thể sử dụng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
    Không mất phí sử dụng (tự trả).

    Bạn có thể sử dụng "Phiếu giảm giá cơ sở y tế đặc biệt" do Ban bảo hiểm và lương hưu tại văn phòng phường của bạn phát để được 
giảm giá tại các cơ sở suối nước nóng sau đây. Phiếu giảm giá có giá trị đến hết năm tài chính. Vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm (giấy 
chứng nhận đủ điều kiện, v.v.) để nhận giấy chứng nhận.

(1) Tên cơ sở: Arima Therapeutic Hot Springs Ryokan    Địa chỉ: 3-5-31 Higashi-Arima, Miyamae-ku    Điện thoại: 044-877-5643
(2) Giảm giá: Phí vào cửa thông thường của người lớn (học sinh trung học cơ sở trở lên)

là 1.300 yên sẽ được giảm xuống còn 1.100 yên.
*Không có giảm giá cho học sinh tiểu học hoặc trẻ nhỏ hơn.

   Vé miễn phí vào hồ bơi nước nóng và phòng tập đang được phân phối tại Ban Bảo hiểm Y tế và Lương hưu thuộc văn phòng phường 
của bạn. Vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm (giấy chứng nhận đủ điều kiện, v.v.) để nhận giấy chứng nhận.

Bắt đầu từ tháng 4, các phiếu mua hàng sẽ được phân phối sáu tháng một lần cho các hộ gia đình không có khoản phí bảo hiểm nào 
chưa thanh toán, tối đa tám phiếu cho mỗi người (tối đa 20 phiếu cho mỗi hộ gia đình). Các phiếu mua hàng được phát trong nửa đầu 
năm sẽ có giá trị trong một năm, từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau. Thời hạn hiệu lực của vé phát hành vào nửa cuối năm là sáu tháng, 
từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
Không miễn phí vé vào cửa cho học sinh trung học cơ sở và trẻ em.
Khi sử dụng dịch vụ, mỗi người phải xuất trình một phiếu thanh toán (bản gốc) và thẻ bảo hiểm (giấy chứng nhận đủ điều kiện, v.v.) 
cho mỗi lần khám.
Cơ sở này có thể đóng cửa do phải cải tạo, v.v. Vui lòng kiểm tra với cơ sở về ngày đóng cửa, v.v. trước khi sử dụng cơ sở. Xin lưu ý 
rằng ngày hết hạn của phiếu mua hàng sẽ không được gia hạn do đóng cửa.
Bạn cũng có thể nộp đơn trực tuyến.
https://logoform.jp/form/FUQz/81733
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6 Thông báo trong những trường hợp như vậy 
 Theo quy định chung , thông báo phải được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ khi sự kiện xảy ra. Cần có thư ủy quyền nếu 
thông báo được thực hiện bởi người đại diện. 

Để ngăn chặn việc mạo danh người khác, ba bước sau đây là bắt buộc đối với thông báo và đơn xin: (1) xác nhận số cá 
nhân của bạn, (2) xác nhận danh tính của bạn với tư cách là khách truy cập và (3) xác nhận thẩm quyền của bạn để hành động 
thay mặt bạn. Vui lòng mang theo các tài liệu sau cùng với "Các mục bắt buộc cho mỗi thông báo/đơn xin". 
Những gì bạn cần cho thủ tục 

① Tài liệu xác nhận số của tôi (mã số cá nhân) (đối với chủ hộ, người được bảo hiểm, v.v.)
Thẻ số của tôi, thẻ thông báo (có tên, địa chỉ, v.v. được liệt kê trên thẻ trùng khớp với thông tin trên thẻ đăng ký thường trú)

và bản sao thẻ đăng ký thường trú/giấy chứng nhận các vấn đề được liệt kê trên thẻ đăng ký thường trú có ghi số của tôi. 

② Giấy tờ tùy thân của khách tham quan
Một thẻ cư trú hợp lệ, thẻ số của tôi, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc tài liệu khác do chính quyền hoặc văn phòng thành phố

cấp có ghi rõ tên và ngày sinh hoặc địa chỉ của bạn và có ảnh của bạn trên đó. Nếu không, hai tài liệu do chính quyền 
hoặc văn phòng thành phố cấp , chẳng hạn như giấy chứng nhận đủ điều kiện, có ghi rõ tên và ngày sinh hoặc địa chỉ của 
người nộp đơn . 

③ Khi một người khác ngoài chính người đó thực hiện thủ tục
Thư ủy quyền nếu người từ hộ gia đình khác nộp thông báo/đơn. Nếu người giám hộ trưởng thành hoặc người khác thực hiện

thủ tục, giấy chứng nhận các vấn đề đã đăng ký hoặc nếu không có, các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền đại diện. 

( 1)... Phòng Nội vụ phường, Văn phòng phường; (2)... Phòng Bảo hiểm và Lương hưu, Văn phòng phường (Nếu thủ tục liên 
quan đến việc chuyển vào hoặc chuyển ra, thì sẽ là (1)). 
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*Người nước ngoài cư trú phải có thẻ cư trú khi tham gia hệ thống Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Nếu tình trạng cư trú của bạn là Hoạt động được chỉ định , vui lòng mang theo hộ chiếu .

Khi chuyển đến từ bên ngoài 
thành phố (1) Giấy chứng nhận chuyển đi khỏi địa 

chỉ cũ Nếu trong cùng hộ gia đình có người đã 
tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia thì vui 
lòng mang theo thẻ người được bảo 
hiểm của người đó, v.v. (*1). 

Khi bạn không còn đủ điều 
kiện để được bảo hiểm y tế tại 
nơi làm việc của bạn 

(2) 
Giấy chứng nhận không đủ điều kiện 
tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc 
(có tên của tất cả nhân viên) 

Khi một đứa trẻ được sinh ra (1)
(*2) 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

Khi nộp đơn xin thanh toán một lần cho 
việc sinh nở và chăm sóc trẻ em, vui 
lòng mang theo giấy tờ ghi rõ số tài 
khoản, v.v. để chuyển tiền, thỏa thuận 
bằng văn bản với cơ sở y tế, v.v. và 
biên lai do cơ sở y tế, v.v. cấp. 

Khi bạn không còn nhận được 
trợ cấp công cộng (2) Thông báo về quyết định ngừng trợ 
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Khi di chuyển ra khỏi thành 
phố (1) Giấy chứng nhận của người được bảo 

hiểm, v.v. (*1) 

Khi bạn đăng ký bảo hiểm y tế 
tại nơi làm việc (2) 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm y 
tế tại nơi làm việc hoặc thứ gì đó thể 
hiện việc tham gia đó (chẳng hạn như 
thẻ bảo hiểm y tế tại nơi làm việc, v.v., 
có ghi tên mọi người trên đó) 

Có thể thông báo qua Internet. 

Trong trường hợp tử vong (1)
(*2) 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 

Khi nộp đơn xin chi phí tang lễ, vui lòng 
mang theo giấy tờ ghi rõ số tài khoản, 
v.v. để chuyển tiền, cũng như bằng
chứng chứng minh đã tổ chức tang lễ.

Khi tôi bắt đầu nhận được sự 
hỗ trợ công cộng (2) 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Thông báo về Quyết định về việc bắt 
đầu hỗ trợ công cộng N

ội dung của thông 
báo là Trong trường 
hợp thay đổi 

Khi bạn di chuyển trong thành 
phố 

(1) Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 

Khi người đứng đầu hộ gia 
đình thay đổi 

Khi hộ gia đình sáp nhập hoặc 
tách ra 
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Khi bạn bị mất thẻ người được 
bảo hiểm hoặc giấy chứng 
nhận đủ điều kiện (cấp lại) 

(2) 

Giấy tờ tùy thân có ảnh 
(giấy phép lái xe, hộ chiếu, v.v.) 

Nếu bạn muốn cấp lại thẻ vì thẻ bị rách 
hoặc bẩn, vui lòng mang theo thẻ của 
người được bảo hiểm hoặc giấy chứng 
nhận đủ điều kiện. 

Khi một sinh viên cư trú ngoài 
thành phố để học tập đăng ký 
tham gia Chương trình bảo 
hiểm y tế quốc gia thành phố 
Kawasaki 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Giấy chứng nhận nhập học 

MARUGAKU( *1) của người được bảo 
hiểm sẽ được cấp. 

Khi một người có một số 
khuyết tật nhất định đạt đến 
tuổi 65 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Tài liệu chứng minh mức độ khuyết tật 

Bạn có thể chuyển sang Hệ thống chăm 
sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi 
giai đoạn cuối. 

Khi một người chuyển đi do 
được nhận vào cơ sở bảo 
hiểm chăm sóc dài hạn, v.v. 
bên ngoài thành phố, hoặc khi 
một người liên tục chuyển từ 
cơ sở này sang cơ sở khác. 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Bằng chứng nhập học 

Bạn sẽ tiếp tục được Bảo hiểm Y tế 
Quốc gia Thành phố Kawasaki chi trả 
sau khi chuyển đi. (Hệ thống đặc biệt 
theo địa chỉ) 

Người tham gia Bảo hiểm Y tế 
Quốc gia trong độ tuổi từ 40-
64 vào hoặc rời khỏi cơ sở 
dành cho trẻ em chậm phát 
triển nghiêm trọng 

Giấy chứng nhận của người được bảo 
hiểm, v.v. (*1) 
Bằng chứng nhập học hoặc xuất viện 

Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn sẽ 
không được tính khi báo cáo nhập viện. 

*1... Thẻ người được bảo hiểm, v.v.: Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia, giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy xác nhận đủ điều kiện
hoặc thông báo thông tin đủ điều kiện 

*2... Quầy tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, sinh con/chăm sóc trẻ em và chi phí tang lễ là Phòng Bảo hiểm và Lương
        hưu thuộc Văn phòng Quận. 

Yêu cầu chung cho tất cả các hồ sơ 

Các mục cần thiết cho mỗi thông báo/ứng dụng
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         
    



T n b 
(H  

044 200 0783

 044 982 0491



B  044 201 3151

B  044 201 3153











B



044 556 6620

B



044 556 6697



B



044 744 3201

B



044 744 3109



B



044 861 3174

B



044 861 3173



B



044 856 3156

B



044 856 3131



B



044 935 3164

B n 



044 935 3163



B



044 965 5189

B



044 965 5252



      



         



    

  



      



 
















*Tính đến tháng 1 năm 2025, các dịch vụ tại Trung tâm cộng đồng Văn phòng chi nhánh Daishi và Trung tâm cộng đồng Văn phòng chi
nhánh Tajima đã được chuyển giao cho Ban bảo hiểm và lương hưu thuộc Văn phòng phường Kawasaki.
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